
STT Họ và tên Ngày sinh Số CMND Tỉnh Kết quả kiểm tra hồ sơ

1 Phan Kiến Quốc 26/10/1992 385601218 Bạc Liêu Đủ điều kiện

2 Huỳnh Hoàng Nhân 09/01/1994 385571375 Bạc Liêu Đủ điều kiện

3 Lê Vũ Linh 23/04/1991 385550266 Bạc Liêu Đủ điều kiện

4 Liêu Thành Phú 23/04/1994 385679156 Bạc Liêu Đủ điều kiện

5 Trần Thanh Sơn 15/07/1995 385720193 Bạc Liêu Đủ điều kiện

6 Nguyễn Trà Mi 04/03/1995 385635901 Bạc Liêu Đủ điều kiện

7 Nguyễn Hữu Triều 1994 385663219 Bạc Liêu Đủ điều kiện

8 Trần Quang 17/03/1994 385609732 Bạc Liêu
Bổ sung giấy khám sức 

khỏe

9 Nguyễn Phúc Hậu 08/07/1996 385706688 Bạc Liêu
Không đủ điều kiện về 

sức khỏe

10 Ông Dương Đức Bảo 01/05/1995 366119102 Sóc Trăng Đủ điều kiện

11 Lê Trọng Hiếu 09/07/1988 365700645 Sóc Trăng Đủ điều kiện

12 Lý Thảo 09/08/1992 365840004 Sóc Trăng Đủ điều kiện

13 Lương Văn Minh Thư 10/07/1995 366127643 Sóc Trăng Đủ điều kiện

14 Đỗ Hoàng Vũ 28/10/1990 365792310 Sóc Trăng Đủ điều kiện

15 Nguyễn Minh Trí 09/07/1990 365898295 Sóc Trăng
Bổ sung giấy khám sức 

khỏe

16 Nguyễn Trường An 25/08/1994 321483759 Bến Tre Đủ điều kiện

17 Lê Minh Bảo 30/06/1992 321421588 Bến Tre Đủ điều kiện

18 Nguyễn Văn Chính 14/09/1988 321263151 Bến Tre Đủ điều kiện

19 Bùi Đông Giang 02/03/1994 321469132 Bến Tre Đủ điều kiện

20 Võ Trung Hiền 21/11/1990 321470846 Bến Tre Đủ điều kiện

21 Nguyễn Thanh Huy 04/09/1994 321496920 Bến Tre Đủ điều kiện

22 Võ Đào Nhật Huy 25/09/1993 321496604 Bến Tre Đủ điều kiện

23 Nguyễn Dương Khang 02/12/1993 321484155 Bến Tre Đủ điều kiện

24 Nguyễn Duy Khánh 02/02/1995 321511448 Bến Tre Đủ điều kiện

25 Đỗ Hữu Khánh 22/12/1993 321501560 Bến Tre Đủ điều kiện

26 Nguyễn Ngọc Khôi 19/05/1993 321510348 Bến Tre Đủ điều kiện
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27 Trần Vũ Khánh Lân 24/06/1994 321499599 Bến Tre Đủ điều kiện

28 Nguyễn Tống Hải Nguyên 10/02/1996 321538396 Bến Tre Đủ điều kiện

29 Nguyễn Trọng Nhân 15/10/1990 321346670 Bến Tre Đủ điều kiện

30 Trần Minh Nhựt 20/12/1992 321533793 Bến Tre Đủ điều kiện

31 Trần Phong Phú 10/06/1994 321481820 Bến Tre Đủ điều kiện

32 Nguyễn Ngọc Rin 19/10/1993 321463162 Bến Tre Đủ điều kiện

33 Nguyễn Minh Tài 28/03/1990 321424269 Bến Tre Đủ điều kiện

34 Nguyễn Thanh Tần 10/09/1990 321333160 Bến Tre Đủ điều kiện

35 Phan Văn Tánh 10/08/1992 321414539 Bến Tre Đủ điều kiện

36 Nguyễn Đoàn Duy Thanh 06/03/1993 321412011 Bến Tre Đủ điều kiện

37 Nguyễn Văn Thưởng 19/04/1996 321548588 Bến Tre Đủ điều kiện

38 Bùi Quang Toàn 06/11/1990 321399007 Bến Tre Đủ điều kiện

39 Phan Công Toàn 15/03/1996 321720395 Bến Tre Đủ điều kiện

40 Phan Quốc Toản 10/01/1995 321507825 Bến Tre Đủ điều kiện

41 Nguyễn Minh Trọng 10/08/1989 321342602 Bến Tre Đủ điều kiện

42 Lê Quang Trung 01/01/1993 321489623 Bến Tre Đủ điều kiện

43 Nguyễn Trọng Tú 01/01/1993 321525044 Bến Tre Đủ điều kiện

44 Phạm Hoàng Tuấn 08/12/1995 321517498 Bến Tre Đủ điều kiện

45 Võ Đại Vương 11/08/1996 321721525 Bến Tre Đủ điều kiện

46 Huỳnh Xuân Thịnh 12/02/1989 321314865 Bến Tre Đủ điều kiện


